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III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1: “Ước mơ của bé”
	Nhánh 2: “Một số nghề phổ biến”
	Nhánh 3: “Chú bộ đội”

	Giáo viên
	- Đồ dùng dạy học, đồ chơi: 
Tranh ảnh, video, lô tô về chủ đề, dụng cụ âm nhạc, nhạc, lô tô hình học (vuông- chữ nhật), 2 đích đứng cao 1,2m vạch chuẩn, powerpoint thơ, saban thơ, đồ dùng làm nón...
- Bổ sung nguyên liệu: Lá cây khô, dây lá chuối, rơm, cói, len, bìa báo, giấy toki, hột hạt...
- Môi trường giáo dục theo chủ đề: “Ước mơ của bé”
	- Đồ dùng dạy học, đồ chơi: Tranh ảnh, video, loto về chủ đề, sa bàn rối truyện, thẻ số, rổ, đất nặn, mẫu nặn củ cà rốt, chọn địa điểm quan sát cánh đồng dưa chuột, nhạc...
- Môi trường giáo dục theo chủ đề: Một số nghề phổ biến

	- Đồ dùng dạy học, đồ chơi: Tranh ảnh, video, lô tô chủ đề chú bộ đội: , sa bàn thơ, mũ, áo ,dép, súng , ba lô chú bộ đội, ống nhòm, mũ cano, khối hộp, nhạc, vạch chuẩn, 2 ghế thể dục, tranh mẫu vẽ mũ chú bộ đội ...
- Chuẩn bị đồ dùng, trang phục, một số động tác, bài tập, trò chơi và các điều kiện để tham gia sân chơi “Chiến sĩ với an toàn giao thông”
- Môi trường giáo dục theo chủ đề: Trang trí chủ đề chú bộ đội, tổ chức sân chơi “ Chiến sĩ với an toàn giao thông”

	
	 - Kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ
- Lớp học sạch sẽ, gọn gàng, nhẹ nhàng gần gũi
- Sưu tầm những nguyên vật liệu đa dạng phong phú: Một số tranh, ảnh, sách, video, tài liệu, truyện về các nghề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về bài thơ, câu chuyện, bài hát sẽ học trong chủ đề và tuyên truyền về cách phòng bệnh giao mùa: Cúm, viêm phổi, bệnh thủy đậu
- Thông báo với phụ huynh về chủ đề sự kiện, đóng góp sách, báo, lá, cành cây, hoa khô, vỏ hộp sữa, bìa, vỏ chai, tranh ảnh về các hoạt động của chú độ đội. 
- Phối hợp với phụ huynh về một số nội dung cần cung cấp cho trẻ trong chủ đề, những việc cần sự hỗ trợ của phụ huynh để thực hiện tốt chủ đề.

	Nhà trường
	- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ sinh hoạt của trẻ
- Góp ý kịp thời để giáo viên điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp
- Bổ sung nguyên học liệu còn thiếu. Có kế hoạch sửa chữa đồ dùng dụng cụ trong lớp
- Tổ chức sân chơi “Chiến sĩ với an toàn giao thông”, cung cấp nguyên liệu, đồ dùng cho cô và trẻ.
- Loa âm thanh phát về chủ đề: “Nghề nghiệp”

	Phụ huynh
	- Phối kết hợp với giáo viên trong việc chăm sóc – giáo dục trẻ
- Mặc trang phục cho con phù hợp. Vệ sinh cho bé sạch sẽ.
- Phụ huynh cung cấp cho trẻ biết về nghề nghiệp của bố, mẹ. 
- Điền thông tin đầy đủ vào sổ kí sức khỏe cho trẻ khi đến trường
- Kết hợp với giáo viên cập nhật kịp thời tình hình sức khỏe, học tập của trẻ
- Cung cấp nguyên học liệu: Sách báo, tranh ảnh, họa báo, giấy, vỏ hộp, bìa chai lọ, lõi giấy vệ sinh …
- Kết hợp với giáo viên về tình trạng sức khỏe, tình hình học tập của con cho kịp thời.

	Trẻ
	- Quan sát công việc của bố mẹ hàng ngày. Trẻ biết được công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình.
- Hợp tác cùng bố mẹ, cô giáo và các bạn trong mọi hoạt động tìm hiểu, khám phá về chủ đề. Tham gia sưu tầm các loại tranh ảnh có liên quan đến chủ đề.
- Trẻ tạo ra được một số quyển album về chủ đề.
- Tập hát, đọc bài thơ, ca dao, đồng dao, truyện kể của chủ đề.
- Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
- Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ
	- Hướng dẫn và dạy trẻ về cách bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân.
- Trò chuyện và lắng nghe trẻ kể về ước mơ của bé.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi của một số nghề: Một số nghề phổ biến, Nghề truyền thống, Chú bộ đội và Ước mơ của bé…
- Trò chuyện về công việc vất vả của bố mẹ. Trẻ biết yêu thương giúp đỡ những công việc vừa sức.
- Hướng dẫn trẻ các biểu hiện của ốm và biết nói với người lớn như đau, chảy máu…
- Trò chuyện khám phá,  xem tranh ảnh, clip về ngày QĐNDVN 22/12.
- Cho trẻ nghe và cảm nhận những âm thanh gợi cảm, bài hát quen thuộc của chủ đề nghề nghiệp qua video, MP3 trên máy tính, loa trường:  Lớn lên cháu lái máy cày, Cháu yêu cô chú công nhân, Bác đưa thư vui tính, Em vẽ môi trường màu xanh, Bắc kim thang... Anh phi công ơi, ước mơ xanh, Màu áo chú bộ đội, Bắc kim thang, Ruộng năm sào...
- Nghe kể chuyện : Ba chú lợn con
- Nghe đọc thơ, đồng dao : Chú bộ đội hành quân trong mưa, Bé làm bao nhiêu nghề, Kéo cưa lừa xẻ
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	Thể dục sáng
	* Khởi động: Thực hiện các kiểu đi chạy theo đội hình vòng tròn (tự do). 
* Trọng động: Tập 5 động tác. Tập kết hợp với  nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”, “ Tập làm chú bộ đội”, “ Ba em là công nhân lái xe”, “Lớn lên em lái máy cày”
*Bài 1: Tập các nhóm cơ và hô hấp 
- Hô hấp: Thổi bóng bay 
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
 - Bụng : Quay người sang hai bên 
- Chân: Đứng, một chân đưa lên phía trước, khuỵu gối. 
- Bật: Bật tại chỗ 
*Bài 2: Tập võ trên nền nhạc Hào khí VN
* Trò chơi vận động : Kéo cưa lừa xẻ, Dung dăng dung dẻ, Xây dựng, Rênh rênh rang ràng, Xi bô khoai.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập
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	Hoạt động học
	Nhánh 1  (02/12- 06/12
	Lĩnh vực
PTTM :
Vận động TT chậm: Lớn lên cháu lái máy cày
	Lĩnh vực
PTNT:
Nhận biết hình vuông, hình chủ nhật
	Lĩnh vực
PTTC :
 Ném trúng đích đứng xa 1,5m cao 1,2m
	Lĩnh vực
PTNN:
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	Lĩnh vực
PTTM
Làm nón (EDF)
	

	
	
	Nhánh 2
(09/12 -13/12)
	Lĩnh vực
PTNT:
HĐ theo hướng TN “Tham quan cánh đồng dưa chuột”
	Lĩnh vực
PTTC: 
Đan tết sợi đôi làm quai nón
(VĐ tinh)

	Lĩnh vực
PTNN:
Truyện: Ba chú lợn con

	Lĩnh vực
PTNT:
Số 4 tiết 1
	Lĩnh vực
PTTM:
Nặn: Củ cà rốt
	

	
	
	Nhánh 3 (16/12-20/12)
	Lĩnh vực
PTTC: 
Đi bước thường trên ghế thể dục
	Lĩnh vực
PTNT:
Khám phá trang phục chú bộ đội (5E)
	Lĩnh vực
PTNN:
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Lĩnh vực
PTTCKNXH:
Cháu yêu chú bộ đội
	Lĩnh vực
PTTM: 
Vẽ: Mũ chú bộ đội
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
(02/12- 06/12
	*Quan sát: Thời tiết
- Bây giờ đang là mùa gì?
- Thời tiết có lạnh không?
- Trang phục như thế nào?
- Giáo dục trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
* TCVĐ: Bốn mùa
*Chơi tự do: 
KV 1: Cho trẻ xếp hình các nghề bằng sỏi
	*TCVĐ: Tư thế “Cây cầu”
*Quan sát: Công việc của cô giáo.
- Trong tranh có những ai, đang làm gì?
- Công việc của cô giáo hàng ngày là gì?
*Chơi tự do: 
KV 2: Cho trẻ làm TN: “Vật nổi-vật chìm”
	*Quan sát: Đồ dùng, trang phục bác sĩ
- Trang phục, đồ dùng bác sĩ có những gì? 
- Đặc điểm, công dụng của đồ dùng ?
*TCVĐ: Xây nhà
*Chơi tự do: KV 4: Chơi các trò chơi dân gian tại vườn cổ tích.
	* TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Quan sát: Vườn củ cà rốt
- Tên gọi, đặc điểm của cây?
- Cây cho ăn gì?
- Tác dụng của củ cà rốt?
*Chơi tự do: 
KV 5: cho trẻ tô màu, xé dán ở vườn nghệ thuật
	*Lao động tập thể
- Thực hành trực nhật: Vệ sinh sân trường, nhặt lá cây
- Các hoạt động trọng tâm: Quét, nhặt lá rụng 
* TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, đồ chơi trên sân.
	 

	
	
	Nhánh 2
(09/12-13/12)
	*Quan sát: Trò chuyện tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi của một số nghề
* TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do: 
KV 1: Cho trẻ vẽ tranh cát về đồ dùng các nghề
	*TCVĐ: Mèo đuổi chuột
*Quan sát: Thời tiết
- Thời tiết hôm nay có lạnh không?
- Trang phục như thế nào?
*Chơi tự do: KV 2: Làm thí nghiệm: “Vật chìm - vật nổi”

	* TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn
*Quan sát: Tranh ảnh một số nghề phổ biến
- Trong tranh nói đến những nghề gì?
- Trang phục, công cụ làm việc như thế nào? 
*Chơi tự do:
KV 3: Cho trẻ bắt sâu, nhỏ cỏ, tưới nước cho cây
	* TCVĐ: Bé đi giỏi
*Quan sát: Cái Bay
- Đặc điểm, chất liệu?
- Cái bay dùng để làm gì?
- Cái bay là dụng cụ nghề gì?
*Chơi tự do: KV 5: Tô màu chủ đề Nghề nghiệp
	*Hoạt động toàn khối
- Trưng bày sản phẩm chủ đề nghề nghiệp
- Địa điểm: Khu chòi tạo hình
- Các hoạt động trọng tâm: Thăm quan, nhận xét sản phẩm của mình và các bạn trong khối.
*TCVĐ: Mèo đuổi chuột
*Chơi tự do: KV 6: Ngồi đọc sách ở thư viện.
	

	
	
	Nhánh 3
(16/12 -20/12)

	*Quan sát: Cây vú sữa
- Tên cây, đặc điểm, cách chăm sóc?
* TCVĐ: Thi ai ném giỏi
*Chơi tự do: 
- KV1: Cho trẻ xây hầm, lô cốt cho các chú bộ đội bằng cát
	*TCVĐ: Tạo dáng chú bộ đội hành quân trong mưa
*Quan Sát: Tranh ảnh chú bộ đội hành quân.
- Chú bộ đội đang làm gì? 
- Trang phục của các chú bộ đội
*Chơi tự do: KV 2: Làm thí nghiệm: “Làm đèn dung nhan”
	* TCVĐ: Tập làm chú bộ đội
*Quan sát: Tranh chú bộ đội giúp dân gặt lúa.
- Dụng cụ của chú?
*Chơi tự do: KV 4: Chơi các trò chơi dân gian tại góc vườn cổ tích.
	*TCVĐ:  Trò chơi những chú ếch con
*Quan sát: Máy lọc nước
- Tên gọi, đặc điểm, các nguyên liệu lọc được nước?
*Chơi tự do: KV 5: Trang trí mũ chú bộ đội bằng lá cây
	*Thực hành trực nhật: Thư viện của bé
- Các hoạt động trọng tâm: Quét, lau chùi giá sách, sách, sắp xếp gọn gàng. *TCVĐ: Bịp mắt bắt dê
*Chơi tự do: KV 6: Ngồi đọc sách ở thư viện.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số món ăn hàng ngày ở trường: canh xương rau củ, thịt bò, ếch, lượn. Giáo dục trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn và ăn hết suất. 
- Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm: Tôm, cua, cá
- Rèn cho trẻ kỹ năng đi vệ sinh đúng tư thế, đúng nơi quy định.
- Giờ đi ngủ: Trẻ tự phục vụ hàng ngày cài - cởi cúc, xâu - buộc dây ga đệm
- Dạy trẻ phơi khăn, chuẩn bị đồ dùng giờ ăn, kê bàn ghế, lấy đĩa, chia ăn.
- Thực hành chờ đến lượt, hợp tác trong các hoạt động: Xếp hàng rửa tay, rửa mặt, thu dọn đồ dùng bàn ghế sau khi ăn, 
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh; Khi ăn uống, khi đi ngủ không nói chuyện, nói nhỏ đủ nghe khi thực hiện các hoạt động vệ sinh, giờ ăn.
- Cho trẻ thực hiện 1 số động tác vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy.
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Hoạt động chiều
	Nhánh 1
(02/12- 06/12)
	- Xem video truyện: Cây rau của thỏ út
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc quen thuộc về chủ đề nghề nghiệp ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật trong tác phẩm nghệ thuật.
	- Làm đồ chơi cùng cô: Làm lược từ lá cây vạn tuế, cuốc, cào từ bìa, mo cau.
- Bật các bản nhạc thiếu nhi chủ đề nghề nghiệp, nhạc dân ca: Bắc kim thang, ruộng năm sào...
	- Giải các câu đố trong chủ đề : Bác sĩ, cô giáo, hướng dẫn viên du lịch, bộ đội..
- Trò chơi: Vòng tròn tiết tấu
	- Vẽ thiết kế các nón. Trẻ thực hành đo, vẽ bản thiết kế làm nón lá
- Trẻ nhận xét về sản phẩm đã làm và có sự so sánh với bản thiết kế, tiến hành chỉnh sửa thay đổi
	- Tổng kết chủ đề:
- Văn nghệ cuối tuần: cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ, đồng dao chủ đề Nghề nghiệp.
- Giới thiệu chủ đề mới
	

	
	
	Nhánh 2
09/12 -13/12)
	- Trò chuyện tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi của một số nghề.
- Hát: Cháu yêu cô chú công nhân, em muốn làm bác sĩ
	- Giáo viên theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày.
- Cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng lần 2 

	- Trò chuyện và lắng nghe trẻ kể về ước mơ của bé.
- Mở nhạc cho trẻ nghe bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè  phù hợp với độ tuổi và chủ đề nghề nghiệp
	- Nghe các bài hát tiếng anh tại lớp theo chủ đề nghề nghiệp
- Bật các bản nhạc thiếu nhi chủ đề nghề nghiệp, nhạc dân ca: Bắc kim thang, ruộng năm sào...
	- Tổng kết chủ đề:
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Văn nghệ cuối tuần: Cho trẻ nghe hát về chủ đề Nghề nghiệp: Anh phi công ơi, lớn lên cháu lái máy cày, màu áo chú bộ đội...
- Giới thiệu chủ đề mới
	

	
	
	Nhánh 3
16/12 -20/12)
	- Cho trẻ nghe hát về chủ đề Nghề nghiệp: Anh phi công ơi, ước mơ xanh, lớn lên cháu lái máy cày, màu áo chú bộ đội...
- Cho trẻ gõ đệm bằng phách tre, gỗ theo bài hát: cháu yêu chú bộ đội
	- Cho trẻ xem Clip về các chú bộ đội, ngày TLQĐ nhân dân việt nam.
- Thực hành gấp quần áo
	- Nghe cô kể chuyện: Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ
- Tập một số động tác yoga: Tư thế cây cầu
	-Trẻ trải nghiệm với trò chơi bài giảng elearning trong kho học liệu trên máy tính
 - Ôn luyện cho trẻ 1 số từ tiếng anh chỉ nghề nghiệp khi xem hình ảnh.

	- Tổng kết chủ đề 
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc quen thuộc về chủ đề nghề nghiệp ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật trong tác phẩm nghệ thuật.
- Tổng kết chủ đề
	

	7
	Trả trẻ
	- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề: “Nghề nghiệp”
- Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng đúng nơi quy định
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Vệ sinh trả trẻ, trao đổi phụ huynh tình hình của trẻ.


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	TÊN GÓC CHƠI
	YÊU CẦU
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ
	N1
	N2
	N3

	1. GÓC 
PHÂN VAI
	
* Nấu ăn     
- Quán cơm bình dân
- Bé làm anh nuôi

	 - Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, thực hiện các thao tác để chế biến một số món ăn đơn giản từ các loại rau củ, quả, các loại thực phẩm theo yêu cầu của khách.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng các nguyên học liệu thiên nhiên để chế biến 1 số món ăn như: bánh mì kẹp rau, cam vắt...
- Có kỹ năng bày bàn gọn gàng, trang trí bàn ăn đẹp mắt.
- Có kỹ năng sử dụng 1 số dụng cụ (dao, nạo, cốc vắt cam) để sơ chế thực phẩm.
	 - Trẻ thực hiện các thao tác : 
+ Mua thực phẩm
+ Sơ chế, chế biến các loại thực phẩm thành các món ăn.
+ Bày bàn, trang trí, giới thiệu các món ăn, phục vụ khách hàng.
	 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: nồi, chảo, bát, đũa…
- Thẻ đăng kí chơi,
- Menu các món ăn – giá tiền
- Tủ lạnh: thực phẩm tôm, mực, gà, cá, trứng, rau...
	x
	x
	x

	
	
	
	
	 - Thực phẩm: Cá, đùi gà, rau xanh, cơm, quả quýt
	x
	 
	

	
	
	
	
	 - Thực phẩm: Trứng, cánh gà, rau xanh, quả dưa chuột

	
	 x
	 

	
	
	
	
	 - Thực phẩm: Rau xanh, cá rán, mực hấp, Cam vắt
	 
	
	 x

	
	* Bán hàng:
- Siêu thị mini
- Căng tin quân đội

	 - Trẻ biết đóng vai người bán, người mua:
+ Người bán biết trao đổi, giao tiếp với khách hàng, giới thiệu các mặt hàng tư vấn cho khách hàng ,nói lời cảm ơn khách hàng. 
- Biết lấy đúng hàng cho khách, biết giá tiền các mặt hàng.
+ Người mua biết trao đổi qua lại, xưng hô giao tiếp cho phù hợp.
- Trẻ có kỹ năng bày bán các mặt hàng phù hợp đẹp mắt.
	 - Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+ Chào mời, tư vấn  cho khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả
+ Lấy đúng hàng cho khách.
+ Cảm ơn khách hàng
+ Sắp xếp cất đồ chơi vào đúng chỗ, đúng ký hiệu, nhãn mác.
	 - Thẻ đăng kí chơi, bảng tên hàng, giá tiền, tiền
- Giá treo, rổ, túi giấy dựng
	x             
	x
	x        

	
	
	
	
	 - Thực phẩm: Rau củ các loại, hoa quả: cam, thanh long, dưa, dứa, khoai….
	x
	x
	x

	
	
	
	
	 - Đồ chơi: dụng cụ nghề truyền thống như: Cào, cuốc, bút, bay, xô, giường , tivi, tủ lạnh,gương, lược, rổ, tranh, cành hoa, ống nhòm…
	x
	x
	x

	
	
	
	
	 - Đồ chơi: mũ ca nô, áo chú bộ đội, dép, súng, lá cờ…
	 
	 
	x

	
	*Bác sĩ: 
- Phòng khám đa khoa
- Bác sĩ nhí
	  Biết đóng vai bác sĩ, y tá, biết khám bệnh
- Biết thao tác chăm sóc, chữa bệnh cho bệnh nhân.
- Biết lắng nghe ý kiến của bệnh nhân và sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo với bệnh nhân
- Thực hành chờ đến lượt, hợp tác trong hoạt động.

	 - Thực hiện các thao tác: 
+ Mặc trang phục bác sĩ, kê bàn khám, vệ sinh dụng cụ phòng khám.
+ Thực hiện nội quy phòng khám: Xếp hàng, khai báo thông tin bệnh.
- Chơi khám chữa một số bệnh thường gặp như : tiêu chảy, sốt, đau đầu, đau răng
- Hướng dẫn trẻ các biểu hiện của ốm và biết nói với người lớn như đau, chảy máu…
- Phát thuốc cho bệnh nhân
	 - Đồ chơi bác sĩ: thuốc, các dụng cụ bác sĩ
- Trang phục của bác sĩ: Áo, mũ, thẻ chơi 
- Sổ khám bệnh
	x
	x
	x

	2. GÓC 
XÂY DỰNG: 
	
- Bé làm thợ xây
- Doanh trại bộ đội
	 - Trẻ biết nhận vai chơi, đóng vai làm bác thợ xây, biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi
- Trẻ biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định chơi xong cất gọn gàng ngăn nắp. 
- Lựa chọn nguyên vật liệu sẵn có phù hợp để xây nhà xây khu trồng rau trồng cây trồng hoa, xây doanh trại quân đội.
 - Không tranh giành đồ chơi của bạn
- Bước đầu có thể đặt tên cho công trình của mình
	 - Trẻ dùng gạch, khối lắp ghép lớn, kết hợp  các đồ dùng, đồ chơi như cây xanh, cỏ, hoa, rau…để xây khuôn viên các công trình: xây nhà, xây siêu thị, doanh trại…
- Trẻ biết xếp chồng, chắp ghép các hình khối, hình học tạo thành ngôi nhà, hàng rào, cổng, đồ dùng chú bộ đội, bác sĩ

	Mô hình mẫu gợi ý của cô: Xây bệnh viện, công viên, vườn cây
- Mũ, thẻ chơi
- Bộ đồ lắp ghép nút ghép, lắp ghép khối lớn gạch, ghép hình cây xanh, hoa, thảm cỏ
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Một số loại rau bắp cải , su hào, cây xanh, cây hoa, cây xanh
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Đồ chơi : Máy may, máy cày, ô tô, giầy dép….
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Đồ chơi : ô tô, xe tăng, máy bay
	 
	 
	 

	3. GÓC 
NGHỆ THUẬT
	* Tạo hình
- Họa sĩ tí hon
- Quà tặng chiến sĩ
- Steam

	[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Trẻ biết phối hợp cùng cô và các bạn làm đồ chơi chủ đề Nghề nghiệp: làm dụng cụ các nghề
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng tô màu, cắt, xé dán, nặn...sản phẩm của một số nghề.
 - Trẻ biết bện quang gánh, đan nong mốt để làm thúng.
- Biết sử dụng nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm.
- Làm đồ dùng tặng chú bộ đội.
- Trẻ tập pha trộn màu nước từ những màu cơ bản theo hướng dẫn của cô.
- Cho trẻ thảo luận, làm việc nhóm, phối hợp với nhau tại góc STEAM
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
- Tập đặt tên cho sản phẩm tạo hình
- Nhận xét sản phẩm tạo hình của trẻ
- Cất đồ dùng đúng nơi quy định
	- Trẻ làm đồ dùng, dụng cụ các nghề từ các nguyên vật liệu phế thải và nguyên liệu sẵn có tại địa phương: Làm quang gánh từ dây chuối, , làm cái xẻng từ mo cau...
- Vẽ nặn, cắt, xé dán, tô màu... công việc một số nghề, dụng cụ sản phẩm của một số nghề.
- Nặn một số loại quả, nặn cái bay...
- Cắt dán tạo thành cái thang
- Gấp mũ ca mô ,trang trí quần áo tặng chú bộ đội
- Làm ống nhòm từ cuộn giấy, Làm chú lính cứu hoa bằng thìa, 
- Đan tết sợi đôi làm quang gánh, quai nón...
- Trẻ pha trộn màu nước từ những màu cơ bản theo hướng dẫn của cô.
	- Thẻ đăng kí chơi.
- Một số nguyên học liệu: keo, kéo, màu sáp, màu nước, giấy màu , bút dạ, lá cây, que kem, bìa carton…
- Mẫu gợi ý của cô
- Tranh rỗng về chủ đề

	x
	x
	x

	
	
	
	
	 - Mẫu thao tác làm nón, đan tết sợi đôi làm quang gánh, quai nón...  
- Tranh mẫu vẽ ước mơ của bé
- Tranh mẫu cắt dán trang phục các nghề.
- Tranh mẫu thiết kế, trang trí váy áo từ hoa giấy.
- Hình khối: nặn cái bát, cái bay, một số loại quả, 
	x
	
	

	
	
	
	
	- Tranh mẫu vẽ đồ dùng các nghề
 - Tranh mẫu dán cái thang
- Tranh mẫu thiết kế mái tóc
- Hình khối: Làm chú lính cứu hỏa bằng thìa, nặn viên phấn, làm quang gánh
	
	x
	

	
	
	
	
	 - Thao tác vẽ mũ chú bộ đội
- Trang trí áo chú bộ đội
- Xé dán chú bộ đội
- Hình khối: làm ống nhòm từ cuộn giấy, gấp mũ cano
	 
	 
	x

	 4. GÓC HỌC TẬP
	- Thử tài thông minh
- Bộ đội thi tài
	- Trẻ biết cách chọn và gài lô tô theo yêu cầu của bảng chơi
- Trẻ biết chơi phân loại các sản phẩm dụng cụ của các nghề.
- Trẻ biết đếm đến 5 và đếm theo khả năng. lô tô dụng cụ của nghề, sản phẩm của nghề.
- Trẻ tập cách sắp xếp theo quy tắc theo mẫu gợi ý của cô 
- Trò chơi chắp ghép các học tạo thành các hình: ngôi nhà, cây, đồ dùng chú bộ đội, bác sĩ…
 - Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính
- Trẻ quan sát,tư duy ghi nhớ và tìm đường đi đến doanh trại.
- Biết đếm đủ số lượng với mẫu đã cho.
	 *Khám phá:
- Bé khám phá trang phục, đồ dùng nghề bác sĩ, nghề nông, nghề chú bộ đội, nghề bé thích.
- Phân loại đồ dùng, trang phục, sản phẩm của các nghề: Nghề bác sĩ, Nghề giáo viên, Nghề xây dựng, Nghề nông
- Phân loại các nguyên liệu làm máy lọc nước
- Quy trình làm nông, xây dựng
- Phân loại hành vi đúng sai khi sử dụng sản phẩm của nghề, khi đến bệnh viện, tham quan doanh trai, bảo vệ môi trường.
- Phân loại bộ đội bộ binh và hải quân
* Toán: 
 - Sắp xếp theo quy tắc dụng cụ các nghề.
- Kẹp đúng số lượng
- Bé vui học toán
- Bé tập đếm
* Tư duy:
- Ghép tranh đồ dùng các nghề, mũ, áo chú bộ đội: máy bay, cái bay, xô nước, mũ áo chú bộ đội
- Chìa khóa logic
- Bé yêu hình học
- Những miếng ghép bí ẩn
- Lập trình viên nhí
- Tìm đường đến doanh trại, Siêu thị
- Cắp cua, hột hạt
- Trò chơi trên máy tính: Bút chì thông minh, trò chơi kisrmart
	- Bảng và lô tô đồ dùng các phòng
 - Lô tô quần, áo, mũ, cuốc, xẻng, thước kẻ, phấn...
- Lô tô đồ dùng, trang phục, sản phẩm các nghề.
- Lô tô các nguyên liệu làm máy lọc nước
- Lô tô quy trình
- Lô tô hành vi đúng -sai
- Lô tô  đồ dùng, trang phục của bộ đội bộ binh và hải quân.
- Bảng chơi. Lô tô số lượng
- Bảng vẽ xếp hình bằng nam châm
 Bộ bảng khóa lôgic
- Bảng chơi tư duy hình học
- Bảng chơi, nắp chai
- Bản chơi sơ đồ ma trận đường đi.
- Bảng chơi, viên sỏi
- Máy tinh, tai nghe
	x
	x
	x

	5. GÓC SÁCH
	* Góc sách
 - Thử tải thông minh
- Em yêu chú bộ đội
	 - Trẻ biết lật mở sách đúng chiều, cất sách đúng nơi quy định khi xem xong.
- Bước đầu nói được nội dung bức tranh, tranh truyện
- Trẻ hứng thú khi xem sách, trao đổi, trò chuyện, kể chuyện với nhau.
	 - Xem sách tranh về chủ đề: Một số nghề phổ biến, Ước mơ của bé, Em yêu chú bộ đội, 
- Trò chuyện trao đổi với bạn về những hình ảnh trong sách tranh.
- Kể chuyện sáng tạo về chủ đề nghề nghiệp
- Đọc thơ chữ to: Bé làm bao nhiêu nghề; Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Trẻ xem tranh ảnh về chủ đề : Nghề nghiệp
- Rối que: giáo viên, bác sĩ, chú bộ đội, đầu bếp
- Rối ngón tay: các con vật, người
- Rối bàn tay truyện: Ba chú lợn con, Chú bộ đội hành quân trong mưa
- Mô hình nhà rơm. Nhà gạch, nhà gỗ.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Tranh thơ chữ to: Bé làm bao nhiêu nghề; Chú bộ đội hành quân trong mưa
	x
	x
	x
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